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TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

TT 
Họ tên, chức vụ,                    

đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

Nội dung, hiệu quả áp dụng,                              

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 
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- Đỗ Trọng Thảo,          

Phó Giám đốc điều hành 
 

- Võ Quang Hòa,        

Trưởng phòng                        

Tổng hợp, Nhân sự và 

Kiểm soát nội bộ 
 

- Nguyễn Thị Thùy An, 

Chuyên viên phòng                

Tổng hợp, Nhân sự và 

Kiểm soát nội bộ 

Nhìn từ Hội 

nghị kết nối 

Cung - cầu 

vốn tín dụng 

trong lĩnh vực 

nông nghiệp, 

nông thôn, 

định hướng 

phát triển tín 

dụng vào 

chuỗi giá trị 

trong sản xuất 

nông sản trên 

địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

- Nội dung:  

Hội nghị kết nối Cung - Cầu vốn tín dụng trong 

lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2022 do UBND tỉnh và NHNN 

Chi nhánh đồng tổ chức diễn ra vào cuối tháng 

10/2022. Tại Hội nghị có 04 Chi nhánh Ngân hàng 

thương mại đã ký kết HĐTD/Hợp đồng nguyên 

tắc về cấp tín dụng cho 10 doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, cá nhân/hộ gia đình sản xuất trong lĩnh 

vực nông nghiệp với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. 

Trong quá trình tổ chức Hội nghị, một số doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh có nhu cầu 

về vốn tín dụng ngân hàng để phát triển chuỗi liên 

kết nhưng chưa được các Chi nhánh TCTD trên 

địa bàn đáp ứng. Xuất phát từ nhu cầu thiết thực 

trên, đồng thời đánh giá thực trạng về tín dụng 

liên kết chuỗi trên địa bàn thời gian qua, nhóm tác 

giả đã mạnh dạn đề xuất định hướng một số doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất tiếp cận các 

chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển chuỗi giá 

trị trong sản xuất nông sản. Đồng thời đề xuất một 

số giải pháp nhằm phát triển tín dụng ngân hàng 

trong các chuỗi liên kết trên địa bàn thời gian tới. 

- Hiệu quả áp dụng: 

+ Triển khai cho vay đối với hình thức liên kết 

trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi khép kín từ 

khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ 

các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh, sức cạnh 

tranh cao. 

+ Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tín dụng ngân 

hàng đối với phát triển chuỗi giá trị sản xuất nông 

sản là một trong những nền tảng góp phần thực 

hiện thắng lợi chiến lược tam nông thành công, 

đưa sản phẩm nông sản của Việt Nam ra thị 

trường quốc tế. 

+ Góp phần phát huy hiệu quả chính sách của Nhà 

nước đi sâu vào thực tế đời sống, sản xuất của 

doanh nghiệp, người dân. 

- Phạm vi ảnh hưởng: cấp cơ sở. 
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- Huỳnh Thị Kim Oanh,          

Phó Giám đốc  
 

- Trịnh Ngọc Hoàng Anh,                

Phó Trưởng  phòng             

Tiền tệ - Kho quỹ và   

Hành chính 

Hệ thống các 

văn bản của 

Đảng, các tổ 

chức đoàn thể 

qua phần 

mềm Edoc tại 

Chi nhánh 

- Nội dung:  

+ Thực hiện mở sổ văn bản riêng cho từng đơn vị 

có phát hành văn bản đi và nhận văn bản đến trên 

Edoc. 

+ Thực hiện scan con dấu của các đơn vị được sử 

dụng dấu lên Edoc. 

+ Tất cả các văn bản đi, đến sẽ phân phối và phát 

hành hoàn toàn trên Edoc. 

- Hiệu quả áp dụng: 

+ Giảm thiểu thời gian xử lý văn bản cho cán bộ 

Văn thư, không phải mở sổ giấy để theo dõi văn 

bản đi, đến của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi 

đoàn Thanh niên… 

+ Không còn tình trạng văn bản không số và hạn 

chế được nhầm lẫn trong phát hành văn bản. 

+ Thực hiện số hóa tất cả các văn bản, hiện đại 

hóa trong quản lý điều hành công tác Đảng, đoàn 

thể. 

+ Thuận tiện cho lưu trữ và tra cứu. 

- Phạm vi ảnh hưởng: cấp cơ sở (thực hiện tại 

Chi nhánh). 

3 

Nguyễn Quốc Hoàn, 

Thanh tra viên thuộc 

Thanh tra, giám sát              

ngân hàng 

OneClick_ 

Check_TM_ 

CDKT_ 

202205 - Ứng 

dụng Kiểm 

tra số liệu File 

Thuyết minh 

và kiểm tra 

chéo với Cân 

đối kế toán 

của các 

QTDND trên 

địa bàn chỉ 

với một lần 

Click 

- Nội dung: Ứng dụng chương trình được viết 

bằng VBA code, chỉ với một lần nhấp chuột ứng 

dụng sẽ tự động thực hiện kiểm tra số liệu báo cáo 

file A12104, G03584 của tất cả các QTDND trên 

địa bàn hoặc QTDND tùy chọn của tháng đó. 

Chạy demo thử nghiệm với tỉnh có 10 QTDND thì 

chỉ tốn 05 phút để kiểm tra so với thực tế có thể 

mất từ 01 - 03 ngày, nội dung kiểm tra như sau: 

a) Kiểm tra nội tại file Thuyết minh A12104: 

Kiểm tra 13 tiểu mục cấu phần so với từng mục 

tổng; Kiểm tra 1.372 mục (gồm cả tiểu mục và 

mục tổng) giữa số đầu kỳ, số phát sinh và số cuối 

kỳ. 

b) Kiểm tra chéo File thuyết minh (Mã A12104) 

so với file Cân đối kế toán (Mã G03584): Chương 

trình sẽ kiểm tra tổng số gồm 98 tài khoản, số dư 

cuối kỳ (Nợ/Có) trên file Thuyết minh và số dư 

cuối kỳ (Nợ/Có) của tài khoản đối ứng trên File 

Cân đối kế toán QTDND. 

Nếu có bất cứ sự sai số nào chương trình sẽ bóc 

tách dòng sai của file Thuyết minh đồng thời với 

file Cân đối kế toán ra một sheet riêng, hiển thị cụ 

thể tên tài khoản sai, số tiền sai lệch để người sử 

dụng kiểm tra lại, sau đó thực hiện từ chối và yêu 

cầu QTDND thực hiện giải trình nguyên nhân, báo 

cáo đúng số liệu.  
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Sau khi đã check hai mục trên, nếu không có sai 

số người sử dụng có thể duyệt báo cáo thống kê 

được ngay. 

- Hiệu quả áp dụng: 

(i) Hỗ trợ kiểm tra tính chính xác số liệu từng file 

Thuyết minh cân đối Mã A12104. 

(ii) Hỗ trợ kiểm tra chéo số liệu giữa file Thuyết 

minh so với file Cân đối kế toán QTDND trước 

khi phê duyệt và khai thác. 

(iii) Giúp công việc được nhanh chóng, chính xác, 

thường xuyên, liên tục ngay cả khi thay/luân 

chuyển cán bộ phụ trách báo cáo thống kê:  

+ Với một lần nhấn chuột Chương trình chỉ tốn 

không quá 02 phút để kiểm tra số liệu QTDND 

toàn địa bàn (chạy demo 10 Quỹ) so với bình 

thường mất từ 01-03 ngày với độ chính xác hầu 

như là tuyệt đối.  

+ Các địa bàn tỉnh khác có số lượng QTDND càng 

nhiều thì hiệu quả càng cao và rõ rệt. 

+ Giúp Chi nhánh NHNN không bị động trong 

việc phân công nhiệm vụ trong việc theo dõi giám 

sát QTDND và duyệt báo cáo thống kê. Ví dụ cán 

bộ phụ trách có việc riêng, tập huấn xa, nghỉ 

phép… thì người khác vẫn làm thay nhiệm vụ 

nhanh chóng và chính xác. 

Với những ưu điểm như trên, hiệu quả của chương 

trình là tiết giảm thời gian, nhân lực, kinh phí của 

cơ quan đơn vị; tăng tính chính xác của số liệu 

được tổng hợp và đây là một khâu hiện đại hóa, 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc 

(giảm khoảng 60% - 90% thời gian thực hiện). 

- Phạm vi ảnh hưởng: cấp cơ sở (sử dụng được 

tại tất cả các Chi nhánh NHNN có QTDND). 

4 

Nguyễn Quốc Hoàn, 

Thanh tra viên thuộc 

Thanh tra, giám sát              

ngân hàng 

OneClick_ 

GetAllData_ 

202204 - Ứng 

dụng tổng 

hợp 260 chỉ 

tiêu phục vụ 

Phân tích 

thống kê báo 

cáo và Giám 

sát Khối 

NHTM trên 

địa bàn chỉ 

với một lần 

Click 

- Nội dung: Ứng dụng chương trình được viết 

bằng VBA code, chỉ với một lần nhấp chuột ứng 

dụng sẽ tự động thu thập, bóc tách từ 05 biểu mẫu 

báo cáo của tất cả các Chi nhánh NHTM trên địa 

bàn hàng tháng, sau đó tổng hợp, chiết xuất ra kết 

quả đáp ứng các nhu cầu công việc cụ thể như: 

+ Thu thập số liệu báo cáo thống kê của toàn bộ 

chi nhánh NHTM trên địa bàn một cách tự động, 

các biểu mẫu thu thập gồm các Mã: G04964 (Mã 

trước tháng 4/2022 là G00014), G04844 (Mã 

trước tháng 4/2022 là G00854), G04834 (Mã 

trước tháng 4/2022 là G03654), A00024, C00204. 

+ Chiết xuất ra 260 chỉ tiêu, được phân vào 05 

nhóm (A_Nguồn vốn, B_Sử dụng vốn, C_Chất 

lượng tín dụng, D_tài sản ngoại bảng, E_Thu nhập 

và chi phí) để phân tích giám sát Khối NHTM của 
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toàn bộ các Chi nhánh NHTM trên địa bàn hàng 

tháng trong vòng chưa đầy 03 phút. Hiện tại có 37 

Chi nhánh NHTM trên địa bàn, như vậy chương 

trình ứng dụng sẽ chiết xuất ra ma trận dữ liệu 

phục vụ phân tích khổng lồ là 9.620 (= 260 chỉ 

tiêu x 37 Chi nhánh). 

Dựa vào 260 chỉ tiêu này, cán bộ phân tích dễ 

dàng tính toán ra các chỉ tiêu mới cần thiết phục 

vụ giám sát Khối chuyên sâu hoặc nhu cầu của 

Lãnh đạo Chi nhánh cũng như Lãnh đạo TTGS. 

Đây còn là bộ chỉ tiêu nguồn phục vụ các công tác 

phân tích, đánh giá thống kê khác sau này. 

+ Hỗ trợ phân tích sơ bộ các chỉ tiêu cần giám sát, 

giúp cán bộ giám sát nhìn nhận và đánh giá nhận 

xét được kết quả phân tích ngay tức thì, các phân 

tích sơ bộ tích hợp sẵn gồm: Mỗi chỉ tiêu trong 

260 chỉ tiêu sẽ phân tích, đánh giá các chỉ số: 

Max, Min, Trung bình, Tổng số toàn địa bàn, 

Khoảng tin cậy (CONFIDENCE), Độ lệch chuẩn 

(STDEV.P)… 

+ Vẽ biểu đồ, Bảng biểu trực quan phục vụ công 

tác nhận định, đánh giá các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu 

cụ thể; cán bộ giám sát có thể tích hợp các biểu đồ 

này trong báo cáo giúp việc giám sát Khối NHTM 

có độ chuyên sâu hơn, người nhận báo cáo sẽ dễ 

dàng tổng quát hơn là chỉ báo cáo lời. Một điểm 

mới nữa là file báo cáo xuất ra có thể upload file 

báo cáo lên Phân hệ “Hỗ trợ giám sát từ xa - 

BSA” ngay lập tức, giúp công việc được nhanh 

chóng và kịp thời theo quy định. 

+ Tính toán và phân tích số liệu 05 thời điểm quý 

gần nhất cùng lúc của 260 tiêu chí thống kê, giám 

sát chỉ mất 15 giây so với cách làm bình thường 

thì tốn từ 01-02 ngày. 

- Hiệu quả áp dụng: 

(i) Hỗ trợ chiết xuất số liệu phục vụ báo cáo thống 

kê, phục vụ giám sát khối NHTM nhanh chóng, 

chính xác. Chỉ với 01 lần nhấn chuột chương trình 

ứng dụng sẽ xuất ra 260 chỉ tiêu giám sát của toàn 

bộ các chi nhánh NHTM trên địa bàn. Các chỉ tiêu 

được phân vào 05 nhóm (A_Nguồn vốn, B_Sử 

dụng vốn, C_Chất lượng tín dụng, D_tài sản ngoại 

bảng, E_Thu nhập và chi phí) phân tích cụ thể 

giúp nhận diện, hình dung số liệu toàn địa bàn một 

cách trực quan. Thời gian chỉ tốn 02-03 phút so 

với cách làm thông thường tốn từ 02-03 ngày. 

(ii) Hỗ trợ phân tích sơ bộ số liệu Khối NHTM 

trên địa bàn và là nguồn dữ liệu khổng lồ để phục 

vụ phân tích chuyên sâu khác. Mỗi chỉ tiêu trong 

260 chỉ tiêu sẽ phân tích, đánh giá các chỉ số: 

Max, Min, Trung bình, Tổng số toàn địa bàn, 
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Khoảng tin cậy (CONFIDENCE), Độ lệch chuẩn 

(STDEV.P)… 

Tính toán và phân tích số liệu 05 thời điểm quý 

gần nhất số liệu Tổng các NHTM trên địa bàn. 

Thời gian chỉ tốn 15-30 giây so với cách làm bình 

thường tốn từ 01-02 ngày. Ma trận của 260 chỉ 

tiêu giám sát, phân tích là nguồn dữ liệu khổng lồ 

để thực hiện phân tích, thống kê, báo cáo các 

nhiệm vụ tiếp theo. 

(iii) Vẽ biểu đồ trực quan, bảng biểu số liệu so 

sánh 05 kỳ Quý gần nhất giúp nhận định, nhận xét 

Khối NHTM trên địa bàn tổng quát, trực quan 

hơn. Giúp cán bộ phân tích số liệu nhanh chóng, 

người tiếp nhận báo cáo nhận diện trực quan, tổng 

quát tình hình các NHTM trên địa bàn hơn là cách 

đọc số liệu thông thường. 

(iv) Giúp công việc được nhanh chóng, chính xác, 

thường xuyên, liên tục ngay cả khi thay cán bộ 

phụ trách báo cáo thống kê, số lượng công việc, 

báo cáo ngày càng nhiều, phức tạp. Vì vậy với 

chương trình ứng dụng này, người sử dụng chỉ cần 

nhấn chuột một lần, còn lại các bước thực hiện đã 

được tự động hóa hoàn toàn, công việc sẽ vẫn 

được trôi chảy khi TTGS luân chuyển công việc 

hoặc cán bộ tuyển dụng mới chưa có kinh nghiệm 

vẫn dễ dàng sử dụng. 

Với những ưu điểm như trên, hiệu quả của chương 

trình là tiết giảm thời gian, nhân lực, kinh phí của 

cơ quan đơn vị; tăng tính chính xác của số liệu 

được tổng hợp và đây là một khâu hiện đại hóa, 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc 

(giảm khoảng 80% - 90% thời gian thực hiện). 

- Phạm vi ảnh hưởng: cấp cơ sở (áp dụng được 

tại tất cả các chi nhánh NHNN, Thanh tra giám sát 

và các Phòng, ban cần khai thác số liệu thống kê). 
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Trần Thị Thiện Vi,                

Thủ quỹ ngân hàng thuộc 

phòng Tiền tệ - Kho quỹ 

và Hành chính 

Cải tiến            

quy trình 

nhập liệu             

tại Bộ phận 

Kho quỹ 

- Nội dung:  

+ Thiết lập 1 phần mềm nhập liệu hỗ trợ cho phần 

mềm nhập liệu CMO.  

- Cài đặt phần mềm này cho tất cả các TCTD trên 

địa bàn. Khi nộp tiền, các TCTD trưc tiếp nhập 

liệu vào phần mềm này.  

- Lãnh đạo phòng TTKQHC dùng máy đọc mã 

vạch để quét mã vạch trên mỗi bảng kê. Sau khi 

đối chiếu, kiểm tra, lãnh đạo phòng duyệt và lưu 

chứng từ.   

- Khi chứng từ được lưu trên phần mềm hỗ trợ 

cũng tự động được cập nhật vào phần mềm CMO, 

để tập trung chuyển số liệu về Trung ương. 
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- Hiệu quả áp dụng:  

+ Giúp bộ phận Kho quỹ NHNN cắt giảm được 

khâu nhập liệu, tập trung nhân lực, thời gian cho 

những công việc khác. Giúp cho công việc hoàn 

thành nhanh hơn, hiệu quả hơn.  

+ Số liệu được đồng bộ hóa, giảm thời gian nhập 

liệu, tăng cường kiểm tra kiểm soát chứng từ. 

Giúp mang lại tính chính xác tối đa cho chứng từ, 

số liệu. 

+ Giúp các TCTD chủ động, thuận tiện hơn trong 

việc tra cứu, đối chiếu số liệu với NHNN. 

- Phạm vi ảnh hưởng: cấp cơ sở (áp dụng tại 

NHNN chi nhánh tỉnh và tất cả TCTD trên địa bàn 

tỉnh). 

 

 Người lập bảng KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 (đã ký)  (đã ký) 

 

 

 Phạm Thị Tuyến Đỗ Trọng Thảo 


